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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Mã số TÀI SẢN Thuyết 
minh

31/12/2009 01/01/2009

VND VND
                                   

100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,007,506,646,369   727,505,230,551       

110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 117,947,654,318      71,136,113,720         
111 1. Tiền 03 102,947,654,318      69,636,113,720         
112 2. Các khoản tương đương tiền 15,000,000,000        1,500,000,000           

130 II. Các khoản phải thu ngắn hạn 305,561,795,748      210,163,711,916       
131 1. Phải thu của khách hàng 254,490,416,200      185,365,503,228       
132 2. Trả trước cho người bán 49,473,732,397        23,184,020,188         
135 3. Các khoản phải thu khác 04 1,707,546,763          1,619,886,500           
139 4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) (109,899,612)            (5,698,000)                 

140 III. Hàng tồn kho 528,622,466,964      401,609,879,635       
141 1. Hàng tồn kho 05 528,622,466,964      401,609,879,635       

150 IV. Tài sản ngắn hạn khác 55,374,729,339        44,595,525,280         
151 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 06 3,175,427,041          5,559,238                  
152 2. Thuế GTGT được khấu trừ 605,971,657             2,129,730,713           
158 3. Tài sản ngắn hạn khác 51,593,330,641        42,460,235,329         

200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 199,392,447,565      148,955,737,800       

220 I. Tài sản cố định 147,414,856,067      101,968,640,929       
221 1. Tài sản cố định hữu hình 07 26,865,369,910        11,522,647,477         
222  - Nguyên giá 103,210,511,615      91,195,430,352        
223  - Giá trị hao mòn lũy kế (76,345,141,705)      (79,672,782,875)       
224 2. Tài sản cố định thuê tài chính 08 11,370,402,964        6,610,185,871           
225  - Nguyên giá 24,684,302,956        10,356,157,871        
226  - Giá trị hao mòn lũy kế (13,313,899,992)      (3,745,972,000)         
227 3. Tài sản cố định vô hình 09 42,613,246,250        42,363,246,250         
228  - Nguyên giá 42,813,246,250        42,513,246,250        
229  - Giá trị hao mòn lũy kế (200,000,000)           (150,000,000)            
230 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 10 66,565,836,943        41,472,561,331         

250 II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 11 35,699,923,091        35,699,923,091         
251 1. Đầu tư vào công ty con -                                2,000,000,000           
252 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 28,000,000,000        28,000,000,000         
258 3. Đầu tư dài hạn khác 7,699,923,091          5,699,923,091           

260 III. Tài sản dài hạn khác 16,277,668,407        11,287,173,780         
261 1. Chi phí trả trước dài hạn 12 14,665,418,407        9,646,098,780           
262 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 18 81,250,000               110,075,000              
268 3. Tài sản dài hạn khác 1,531,000,000          1,531,000,000           

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,206,899,093,934   876,460,968,351       



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Mã số NGUỒN VỐN Thuyết 
minh

31/12/2009 01/01/2009
VND VND

300 A. NỢ PHẢI TRẢ 1,055,146,856,888   745,695,173,144       

310 I. Nợ ngắn hạn 1,000,044,204,041   691,605,107,266       
311 1. Vay và nợ ngắn hạn 13 139,878,905,793      80,878,572,465         
312 2. Phải trả người bán 389,611,449,624      293,075,152,998       
313 3. Người mua trả tiền trước 357,172,387,742      221,329,804,671       
314 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 14 29,862,597,178        20,360,655,969         
315 5. Phải trả người lao động 45,110,707,268        38,441,508,396         
316 6. Chi phí phải trả 15 17,410,749,672        19,386,800,703         
319 7. Các khoản phải trả, phải nộp khác 16 20,997,406,764        18,132,612,064         

330 II. Nợ dài hạn 55,102,652,847        54,090,065,878         
331 1. Phải trả dài hạn người bán 36,404,494,672        36,404,494,672         
334 2. Vay và nợ dài hạn 17 18,257,752,629        16,610,476,495         
336 3. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 440,405,546             627,092,213              
337 4. Dự phòng phải trả dài hạn -                                448,002,498              

400 B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 131,245,261,671      117,677,728,552       

410 I. Vốn chủ sở hữu 19 130,517,629,381      117,149,466,644       
411 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 90,000,000,000        90,000,000,000         
412 2. Thặng dư vốn cổ phần 16,355,930,000        16,355,930,000         
417 3. Quỹ đầu tư phát triển 8,668,697,687          5,482,785,362           
418 4. Quỹ dự phòng tài chính 1,292,871,785          624,620,000              
420 5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 14,200,129,910        4,686,131,282           

430 II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác 727,632,290             528,261,908              
431 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 727,632,290             528,261,908              
439 C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SÓ 20,506,975,375        13,088,066,655         

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,206,899,093,934   876,460,968,351       

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Mã số  CHỈ TIÊU Thuyết 
minh

31/12/2009 01/01/2009
VND VND

004 1. Nợ khó đòi đã xử lý 651,159,146             651,159,146              

Lập, ngày 01 tháng 03 năm 2010

Người lập Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Phùng Thị Hồng Nhung Đỗ Thị Bích Thuỷ Nguyễn Hoàng Sơn



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Năm 2009

Mã số Chỉ tiêu Thuyết 
minh

Năm 2009
VND

Năm 2008
VND

01 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 878,304,498,277      841,498,707,628       

02 2. Các khoản giảm trừ 21 740,961,947             3,346,020,582           

10 3. Doanh thu thuần bán hàng 22 877,563,536,330      838,152,687,046       
     và cung cấp dịch vụ

11 4. Giá vốn hàng bán 23 818,740,061,944      803,832,162,151       
20 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng 58,823,474,386        34,320,524,895         

     và cung cấp dịch vụ

21 6. Doanh thu hoạt động tài chính 24 5,714,247,565          50,502,632,096         
22 7. Chi phí tài chính 25 9,378,591,445          48,711,205,424         
23  - Trong đó: Chi phí lãi vay 5,800,180,445          12,648,979,768        

24 8. Chi phí bán hàng -                                180,340,000              
25 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 28,437,272,026        22,076,003,158         

30 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 26,721,858,480        13,855,608,409         

31 11. Thu nhập khác 4,424,648,249          6,495,221,701           
32 12. Chi phí khác 1,509,874,204          743,096,204              
40 13. Lợi nhuận khác 2,914,774,045          5,752,125,497           

50 14. Tổng lợi nhuận kế toán 29,636,632,525        19,607,733,906         
51 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành      26 4,893,184,506          3,977,909,391           
52 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại      27 (81,250,000)              (110,075,000)             

60 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN 24,824,698,019        15,739,899,515         
61 17.1 Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông thiểu số 4,368,825,792          2,105,266,876           
62 17.2. Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Cty mẹ 20,455,872,227        13,634,632,639         

70 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Mệnh giá: 10.000 đ/CP)     28 2,273 1,787                         

Lập, ngày 01 tháng 03 năm 2010

Người lập Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Phùng Thị Hồng Nhung Đỗ Thị Bích Thuỷ Nguyễn Hoàng Sơn



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2009

Mã số CHỈ TIÊU Năm 2009
VND

Năm 2008
VND

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
01 1. Lợi nhuận trước thuế 29,636,632,525         19,607,733,906          

2. Điều chỉnh cho các khoản
02 - Khấu hao TSCĐ 14,516,693,322          5,145,918,853             
03 - Các khoản dự phòng 104,201,612               5,698,000                    
05 - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (2,883,720,292)           (14,799,429,168)         
06 - Chi phí lãi vay 5,800,180,445            12,648,979,768           
08 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 47,173,987,612         22,608,901,359          

09 - Tăng, giảm các khoản phải thu (104,018,969,798)      45,679,307,716           
10 - Tăng, giảm hàng tồn kho (127,012,587,329)      (143,792,645,467)       
11 - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN 

phải nộp)
241,726,186,602       144,272,640,642        

12 - Tăng, giảm chi phí trả trước (8,189,187,430)          700,877,276                
13 - Tiền lãi vay đã trả 6,150,182,166           (12,290,102,424)         
14 - Thuế TNDN đã nộp (2,095,981,732)          (1,563,036,688)           
15 - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 5,373,725,834           5,471,409,672             
16 - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (25,747,603,204)        (14,593,129,184)         
20 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 33,359,752,721         46,494,222,902          

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
21 1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác (37,108,356,875)        (39,630,176,318)         

22 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 10,227,273                394,925,000                

25 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (3,974,000,000)          (10,440,000,000)         
26 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 2,000,000,000           36,062,225,656           
27 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2,883,720,292           14,440,406,440           
30 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (36,188,409,310)        827,380,778               

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
31 1. Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu -                                 57,010,000,000           
33 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được #REF! 241,736,668,832         
34 4. Tiền chi trả nợ gốc vay (244,336,764,742)      (306,771,112,026)       
35 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính (2,912,947,775)          (3,657,445,790)           
36 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu (8,094,464,500)          (11,856,432,927)         
40 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính #REF! (23,538,321,911)       
50 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ #REF! 23,783,281,769         
60 Tiề à ề ỳn v  tương đương ti n đầu k (*) 71,136,113,720        47,352,831,951         
61 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
70 Tiền và tương đương tiền cuối kỳ #REF! 71,136,113,720         

Lập, ngày 01 tháng 03 năm 2010
Người lập Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Phùng Thị Hồng Nhung Đỗ Thị Bích Thuỷ Nguyễn Hoàng Sơn
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